
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

Kính biếu 

 

Maäu Tuaát 2018 



ÑAÏI - ÑAÏO   TAM - KYØ  PHOÅ - ÑOÄ 

(Cöûu thaäp tam nieân) 

TOØA THAÙNH   TAÂY NINH 

                          THAÙNH THAÁT NEW SOUTH WALES - AUSTRALIA 

 

 

 
 

 

 

   

 

CAO  

NHƯ  

BẮC  

KHUYẾT 

NHÂN  

CHIÊM  

NGƯỠNG 

 

ĐÀI  

TẠI  

NAM  

PHƯƠNG  

ĐẠO  

THỐNG  

TRUYỀN 
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2018 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Đinh Dậu 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 
 

 
Trọng mạng sống tất cả loài tứ sanh; xót 
thƣơng ngƣời đói khó, cô đơn mà trợ 
giúp, buồn thấy ngƣời làm dữ, vui xem 
kẻ làm lành. Đó là từ bi. 

Ai chê không giận, ai ghét chẳng hờn; 
đại lƣợng với ngƣời thù nghịch; dĩ ân 
báo ân, mà không dĩ oán báo oán, hơn 
nữa, dĩ oán vi ân. Đó là hỉ xả. 

Vui chịu đủ phƣơng thử thách, gặp biến 
cảnh thế nào cũng biết chìu theo thế ấy, 
mà không phiền muộn trách than, không 
ngã lòng thối chí. Đó là nhẫn nhục. 

 
ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 

Tài liệu huấn luyện chức sắc 
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 

 
 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

15 th.11  

 

2 

 

16  

 

3 

  

17  

 

4 

  

18  

 

5 

   

19  

 

6 

  

20  

 

7 

  

21  

 

8 

  

22  

 

9 

  

23  

 

10 

  

24  

 

11 

  

25  

 

12 

  

26  

 

13 

  

27  

 

14 

  

28  

 

15 

  

29  

 

16 

  

30  

 

17 

  

1 th.12  

 

18 

  

2  

 

19 

  

3  

 

20 

  

4  

 

21 
  

 
 

5  

 

22 

  

6  

 

23 

  

7  

 

24 

  

8  

 

25 

  

9  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY  

10  

 

27 

  

11  

 

28 

 

12  

 

29 

  

13  

 

30 

 

14  

 

31 

  

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2018 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Đinh Dậu & Mậu Tuất  
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 

Kính chuùc  Chö ÑaïÏo Höõu, 

Ñaïo Taâm haïnh höôûng moät 

naêm môùi Maäu Tuaát traøn 

ñaày hoàng aân cuûa Ñöùc Chí 

Toân, Ñöùc Phaät Maãu vaø caùc 

Ñaáng Thieâng Lieâng. 

Toäc Ñaïo Sydney 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

16 th.12  

 

2 

  

17  

 

3 

  

18  

 

4 

 

19  

 

5 

 

20  

 

6 

  

21  

 

7 

 

22  

 

8 

 

23  

 

9 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ)  

24  

 

10 

   

25  

 

11 

 

26  

 

12 

  

27  

 

13 

  

28  

 

14 

  

29  

 

15 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ)   
30  

 

16 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th.1  

 

17 

  

2  

 

18 

 

3  

 

19 

 

4  

 

20 

  

5  

 

21 

  

6  

 

22 

 

7  

 

23 

  

8  

 

24 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

25 

   

10  

 

26 

  

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

March 2018 
Tháng Giêng (thiếu) / Tháng Hai (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 

… … … Ðạo chẳng phải một hội để lo 
chôn thây, cũng chẳng phải mối hàng để 
nhóng giá, mà chƣ đạo hữu hiện thời đã 
thấy Ðạo có ích về hai sự ấy mà thôi. 

Buồn! Ngƣời Ðạo đã bơ thờ nhƣ gái mới 
về nhà chồng ban sơ, ruột trống lổng nhƣ 
thùng không, trí não chƣa thấy xa hơn gối. 
Nhóm lại nghịch lẫn nhau, gièm siểm 
nhau, lo đứng trên ngƣời khác, nhƣng lại 
không tài liệu biện cho có ích chi cả. 

Ðấng Chí Tôn vì thƣơng dân tình nơi đây 
đã khổ tâm nên gieo Ðạo, đem chiếc 
thuyền cận bến để dìu dắt vào chỗ bình 
địa đặng tự tại thung dung, mà vì chƣa 
hiểu thấu căn nguyên, khổ bao giờ trông 
thoát? … … … 

Thánh Ngôn Hiệp Tuyển - Q.2-Bài 54 
(Ngày 18-7-1928)  

 

15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

15-2 âl.  Vía Đức Thái Thƣợng Lão Quân 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

14 th. 1  

 

2 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 
15  

 

3 

  

16  

 

4 

 

17  

 

5 

Labour Day 
(WA) 

18  

 

6 

  

19  

 

7 

  

20  

 

8 

  

21  

 

9 

  

22  

 

10 

 

23 
120 

 

11 

 

24  

 

12 

Labour Day (VIC) 
Canberra Day (ACT) 
March public holiday 

(SA) 

25  

 

13 

  

26  

 

14 

  

27  

 

15 

 

28  

 

16 

  

29  

 

17 

 

1 th. 2  

 

18 
 

 
 

2  

 

19 

 
 
 

3  

 

20 

  

4  

 

21 

  

5  

 

22 

Lễ Hai Bà 
Trƣng 

6  

 

23 

 

7  

 

24 

  

8  

 

25 

  

9  

 

26 

 

10  

 

27 

  

11  

 

28 

 

12  

 

29 

  

13  

 

30 

Easter 
Good Friday 

14  

 

31 

Vía Đức Thái 
Thƣợng Lão 
Quân (Đ.lễ) 

15  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

April 2018 
Tháng Hai (đủ) / Tháng Ba (thiếu) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 
 
Chẳng quản đồng tông mới một nhà, 

Cùng nhau một Đạo tức cùng Cha.  

Nghĩa nhân đành gởi thân trăm tuổi, 

Dạy lẫn nhau cho đặng chữ hòa. 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.1-Bài 03 
20-02-1926 (âl. 08-01-Bính Dần) 

 

Thánh giáo của Quan Âm Như Lai 

… … …  
Ðạo quí là tại hòa. Các em nghĩ thử mà 
coi, tạo Thiên lập Ðịa cũng bởi âm 
dƣơng hòa hiệp sanh hóa muôn loài, 
cũng bởi một chữ hòa, đến đỗi nhƣ thân 
của ngƣời có tạng có phủ. Tạng phủ ấy, 
nếu chẳng hòa thì con ngƣời chẳng hề 
sống bao giờ…. … … 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN - Q.2-Bài 78 
Ngày 17 tháng 3 Quí Dậu (1933) 

 

19-2 âl. Vía Đức Phật Quan Âm (Đại lễ) 
1-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Phẩm 

(Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

 

16 th. 2  

 

2 

Easter Monday 

17  

 

3 

  

18  

 

4 

Vía Đức Phật 
Quan Âm (Đ.lễ) 

19  

 

5 

  

20  

 

6 

 

21  

 

7 

  

22  

 

8 

  

23  

 

9 

 

24  

 

10 

  

25  

 

11 

  

26  

 

12 

  

27  

 

13 

 

28  

 

14 

 

29  

 

15 

  

30  

 

16 

KN Đức Cao 
Thƣợng Phẩm 

(T.lễ) 

1 th. 3  

 

17 

 

2  

 

18 

  

3  

 

19 

  

4  

 

20 

  

5  

 

21 

  

6  

 

22 

 

7  

 

23 

  

8  

 

24 

 

9  

 

25 

Quốc Tổ 
Hùng Vƣơng 

ANZAC DAY 

10  

 

26 

 

11  

 

27 

  

12  

 

28 

  

13  

 

29 

  

14  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

May 2018 
Tháng Ba (thiếu) / Tháng Tư (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 
 
Buồn chƣa đạt đặng phép thần thông, 

Dụng thế phân thân hiệp đại đồng. 

Ƣớc tóm địa cầu làm một cửa, 

Mong gom thiên hạ lại đồng tông. 

Đƣa gƣơng diệu lý dìu Âu chủng, 

Cầm kiếng thiêng liêng chiếu Á đông. 

Bƣớc tục tầng quen nơi cửa Đạo, 

Đƣờng văn gặp bạn cũng vui lòng. 

 
Đức Phạm Hộ Pháp tiễn chư vị Phạm Môn lãnh 

lịnh đi hành Đạo  
ngày 12 tháng 9 Ất Hợi (9-10-1935) 

PHẠM MÔN SỬ LƯỢC 
 

 

26-3 âl. Kỷ niệm Đức Cao Thƣợng Sanh 
(Tiểu lễ) 

8-4 âl. Vía Đức Phật Thích Ca (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện 
(Nam & Nữ) 

22-5 dl. Vía Đức Nguyệt Tâm Chơn Nhơn 
(Tiểu lễ) 

10-4 âl. Kỷ niệm Đức Phạm Hộ Pháp qui 
Thiên (Tiểu lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 4 

 

15 th. 3 

 

1 

 

16  

 

2 

 

17  

 

3 

   

18  

 

4 

 

19  

 

5 

 

20  

 

6 

 

21  

 

7 

Labour Day 
(QLD) 

May Day (NT) 

22  

 

8 

  

23  

 

9 

  

24  

 

10 

  

25  

 

11 

KN Đức Cao 
Thƣợng Sanh 

(T.lễ) 

26  

 

12 

 

27  

 

13 

Mothers’ Day 

28  

 

14 

 

29  

 

15 

  

1 th. 4  

 

16 

 

2  

 

17 

  

3  

 

18 

  

4  

 

19 

  

5  

 

20 

  

6  

 

21 

  

7  

 

22 
 Vía Đức Phật Thích 

Ca (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh  
Phƣớc Thiện 

Vía Đức Nguyệt Tâm  
Chơn Nhơn (T.lễ) 

8  

 

23 

  

9  

 

24 

KN Đức Phạm 
Hộ Pháp qui 
Thiên (T.lễ) 

10  

 

25 

 

11  

 

26 

 

12  

 

27 

  

13  

 

28 

  

14  

 

29 

  

15  

 

30 

 

16  

 

31 

 

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

June 2018 
Tháng Tư (đủ) / Tháng Năm (thiếu) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 

Phương pháp trị tâm vì tâm là hình 
ảnh thiên lươngí 

… … … 

Sự cừu hận là khối thảm khổ đệ nhứt 
của nhơn sanh nên ngƣời hiền thì 
không biết đến hay là từ bỏ cừu hận oán 
ghét. 

Thắng đặng khí nộ mình, thì không chọc 
ai giận dữ. 

Lấy thiện mà trừ ác. 

Lấy nhơn nghĩa trừ bạo tàn. 

Lấy lòng quảng đại đặng mở tâm lý hẹp 
hòi. 

Lấy chánh trừ tà. 
Ấy là đƣờng thƣơng huệ kiếm. 

Trích từ “Phương Luyện Kỷ” 

của PHẠM HỘ PHÁP 
 

5-5  âl. Lễ sinh nhật Đức Phạm Hộ Pháp 
(Đại lễ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

18 th. 4  

 

2 

  

19  

 

3 

  

20  

 

4 

Western 
Australia Day 

(WA) 

21  

 

5 

 

22  

 

6 

  

23  

 

7 

  

24  

 

8 

  

25  

 

9 

  

26  

 

10 

 

27  

 

11 

Queen’s 
Birthday  

(ex. WA & QLD) 

28  

 

12 

  

29  

 

13 

  

30  

 

14 

  

1 th. 5  

 

15 

  

2  

 

16 

 

3  

 

17 

 

4  

 

18 

Lễ sinh nhật 
Đức Phạm Hộ 

Pháp (Đ.lễ) 

5  

 

19 

 

6  

 

20 

  

7  

 

21 

  

8  

 

22 

  

9  

 

23 

  

10  

 

24 

  

11  

 

25 

 

12  

 

26 

  

13  

 

27 

  

14  

 

28 

  

15  

 

29 

  

16  

 

30 

  

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

July 2018 
Tháng Năm (thiếu) / Tháng Sáu (thiếu) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 

Tụng kinh là tỏ dấu kỉnh thành cùng Trời, 
Phật. Miệng tụng kinh, lòng tƣởng đến 
Trời Phật, linh hồn mình dƣờng nhƣ thông 
công với Trời Phật vậy. Vả lại, mỗi lần 
tụng, miệng niệm ra những câu lành, tâm 
trí cảm giác theo, lâu ngày mình nhiễm lấy 
điều lành, rồi lần lần, mình bố hóa cho 
mình mà trở nên ngƣời lƣơng thiện. 

Tụng kinh phải cho thành tâm mới có cảm 
động, có cảm rồi mới có ứng, có ứng rồi 
mới có nghiệm. 

Kinh kệ vốn khoa văn, thành tâm đưa 
linh hồn lên thông công cùng Thầy là 
thật hành. Nếu chẳng thật hành, khoa 
văn chẳng ích chi. 

… … …  

Phải kinh thanh, tâm thanh, khẩu thanh thì 
cầu kinh mới cảm ứng. 

… … … 
Trích từ TIÊN THIÊN TIỂU HỌC 

của Bảo Pháp Nguyễn Trung Hậu 

  
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

      

1 

  

18 th. 5  

 

2 

  

19  

 

3 

  

20  

 

4 

  

21  

 

5 

  

22  

 

6 

  

23  

 

7 

  

24  

 

8 

  

25  

 

9 

  

26  

 

10 

  

27  

 

11 

  

28  

 

12 

  

29  

 

13 

  

1 th. 6  

 

14 

  

2  

 

15 

  

3  

 

16 

  

4  

 

17 

  

5  

 

18 

 

6  

 

19 

  

7  

 

20 

  

8  

 

21 

 

9  

 

22 

  

10  

 

23 

  

11  

 

24 

  

12  

 

25 

  

13  

 

26 

  

14  

 

27 

  

15  

 

28 

  

16  

 

29 

  

17  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

August 2018 
Tháng Sáu (thiếu) / Tháng Bảy (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 
THẾ LUẬT 

Ngƣời đƣợc nhập môn hành đạo phải tuân y 
Thế Luật nhƣ sau nầy: 

Ðiều Thứ Ba: 
Phải giữ tam cang ngũ thƣờng là nguồn cội 
của nhơn đạo; nam thì hiếu đễ, trung tín, lễ 
nghĩa, liêm sỉ, nữ thì tùng phụ, tùng phu, 
tùng tử và công, dung, ngôn, hạnh. 

Ðiều Thứ Tư: 
Ra giao thiệp với đời thì phải tập và giữ tánh 
ôn, lƣơng, cung, khiêm, nhƣợng.  

Ðiều Thứ Năm: 
Ðối với hàng đạo hữu phải nuôi nấng cái 
tình thù tạc với nhau, cho khắn khít cái dây 
liên lạc. Trong hàng tín đồ còn ở thế phải 
nhớ 2 dịp là tang và hôn. 
… … …  

Trích từ “TÂN LUẬT” 
Phần Thế Luật 

 

24-6 âl. Vía Đức Quan Thánh Đế Quân 
(Đại lễ) 

15-7 âl. Lễ Trung Ngƣơn (Đại lễ) 
Kỷ niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-
Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

30 th. 7 

  

18 th. 6  

 

31 th. 7 

  

19 

 

1 

  

20  

 

2 

  

21  

 

3 

  

22  

 

4 

  

23  

 

5 

Vía Đức Quan 
Thánh Đế Quân 

(Đ.lễ) 

24  

 

6 

Picnic Day 
(NT) 

25  

 

7 

 

26  

 

8 

  

27  

 

9 

  

28  

 

10 

  

29  

 

11 

  

1 th. 7  

 

12 

  

2  

 

13 

  

3  

 

14 

  

4  

 

15 

  

5  

 

16 

  

6  

 

17 

 

7  

 

18 

  

8  

 

19 

  

9  

 

20 

  

10  
 
 

21 

  

11  

 

22 

  

12  

 

23 

  

13  

 

24 

  

14  

 

25 
Lễ Trung 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Chƣ Thánh 
C-T-Đ và H-T-Đ 

15  

 

26 

  

16  

 

27 

 

17  

 

28 

Queen’s 
Birthday (WA) 

18  

 

29 

  

19  

 

30 

  

20  

 

31 

  

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

September 2018 
Tháng Bảy (đủ) / Tháng Tám (thiếu) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 

Cũng xƣơng, cũng thịt, cũng khí,  

cũng huyết Nam, 

Cũng văn, cũng pháp, cũng phong,  

cũng tục Nam, 

Cũng xã tắc, cũng triều đình của nhà Nam. 

Ngôi Tiên đã lấm gót phàm, 

Kẻ chăn dân lại ra làm con buôn. 

Dân nhƣ cá chậu gà chuồng, 

Tiếng oan trăm họ trêu buồn ngậm than. 

Quốc gia nghèo nàn, dân khó mở mang, 

Lăng điện phá hoại, Văn miếu bỏ hoang, 

Trí quân lánh mặt, hồn nƣớc điêu tàn. 

Gặp cơn xúi ác giục loàn, 

Ngƣời ngay tránh dạng,  
                                   đứa gian khoe mình. 

Tỷ nhƣ một đám bù nhìn, 

Cân đai một vẻ thân hình một nơi. 

... Ấy cũng gọi đời ....... 

Đức Thái Bạch Giáng Cơ Đề Bút năm 1927 
Tài liệu đưọc trích từ “ÐẠO SỬ Quyển II  

Từ năm Ất Sửu (1925) đến năm Kỷ Tỵ (1929)”  
Biên Soạn: NỮ ÐẦU SƯ HƯƠNG HIẾU  

 

15-8 âl. Vía Đức Phật Mẫu & Lễ HộI Yến 
Diêu Trì Cung (Đại lễ) & Tết Trung 
Thu 

18-8 âl. Vía Đức Lý Giáo Tông (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

22 th. 7  

 

2 

Fathers’ Day 
(AUS) 

23  

 

3 

  

24  

 

4 

  

25  

 

5 

  

26  

 

6 

  

27  

 

7 

  

28  

 

8 

  

29  

 

9 

  

30  

 

10 

  

1 th. 8  

 

11 

 

2  

 

12 

 

3  

 

13 

  

4  

 

14 

 

5  

 

15 

  

6  

 

16 

  

7  

 

17 

  

8  

 

18 

  

9  

 

19 

  

10  

 

20 

  

11  

 

21 

 

12  

 

22 

  

13  

 

23 

  

14  

 

24 
Vía Đức Phật Mẫu 

(Đ.lễ) 
Tết Trung Thu 

Queen’s Birthday 
(WA) 

15  

 

25 

  

16  

 

26 

  

17  

 

27 

Vía Đức Lý 
Giáo Tông 

(Đ.lễ) 

18  

 

28 

  

19  

 

29 

Lễ Trần Hƣng 
Đạo 

20  

 

30 

  

21  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tam niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

October 2018 
Tháng Tám (thiếu) / Tháng Chín (thiếu) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 

  

 

 
 

Dời qua Bắc hƣớng đặng xem qua, 
Mới rõ Chánh kia chẳng nệ Tà. 
Tà Chánh thế gian không đặc biệt, 
Chánh Tà tâm nội có đâu xa. 
Khử Tà thân Chánh, Tà kiên Chánh, 
Phụ Chánh cận Tà, Chánh biến Tà. 
Ngƣời có chơn hồn, hồn ấy mất, 
Muốn xem hí mắt, ngó sao xa?  

THIÊN THAI KIẾN DIỆN bài 74 

 
… … Tà chánh, cƣời... Bần Đạo nói 
thiệt, cũng chƣa dám định đoạt. Trong 
cái rủi thƣờng có sự may; trong cái may 
vẫn khép cầm sự rủi, khó lƣờng đƣợc, 
điều cần là nên làm mà thôi. Nếu luận tà 
chánh, thì chƣa một ai dám còn mang 
mắt phàm xƣng tụng mình là chánh. … 

THÁNH NGÔN HIỆP TUYỂN -  Q.2-Bài 85 
Ngày 16 tháng 7 Giáp Tuất (1934) 

GMT +7 : tháng 9 M.Tuất (thiếu) 
GMT +8 : tháng 9 M.Tuất (đủ) 
 

27-8 âl. Vía Đức Khổng Thánh (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

1 
Labour Day 

(NSW&ACT&SA) 
Queen’s Birthday  

(QLD) 

22  th. 8 

 

2 

  

23  

 

3 

  

24  

 

4 

  

25  

 

5 

  

26  

 

6 

Vía Đức Khổng 
Thánh (Đ.lễ) 

27  

 

7 

  

28  

 

8 

Family & 
Comm’ty Day 

(ACT)  

29  

 

9 

  

1 th. 9  

 

10 

  

2  

 

11 

 

3  

 

12 

 

4  

 

13 

  

5  

 

14 

  

6  

 

15 

 

7  

 

16 

  

8  

 

17 

 

9  

 

18 

 

10  

 

19 

  

11  

 

20 

  

12  

 

21 

  

13  

 

22 

  

14  

 

23 

  

15  

 

24 

 

16  

 

25 

  

17  

 

26 

  

18  

 

27 

  

19  

 

28 

  

20  

 

29 

  

21  

 

30 

  

22  

 

31 

 

23  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

November 2018 
Tháng Chín (thiếu) / Tháng Mười (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 93 & 94 

  

 
Những vần thi Ðức Chí Tôn  

ban cho Ðức Quyền Giáo Tông 

Già trí đừng lo trí chẳng già,  
Lƣơng tâm mình biết hỏi chi xa.  
Thềm đầu Trời ngó lòng Nhơn Ðạo,  
Hƣ thiệt rồi đây cũng biết mà. 

11-1-1926 

Một Trời một Ðất một nhà riêng,  
Dạy dỗ nhơn sanh đặng dạ hiền.  
Cầm mối Thiên cơ lo cứu chúng,  
Ðạo ngƣời vẹn vẻ mới thành Tiên. 

Ngày 5 tháng 12 Ất Sửu (28-1-1926) 

Ðã thấy ven mây lố mặt Dƣơng,  
Cùng nhau xúm xít dẫn lên đƣờng.  
Ðạo cao phó có tay cao độ,  
Gần gũi sau ra vạn dặm trƣờng. 

Ðêm 30-12-Ất Sửu (12-2-26) 

Trích từ: “Tiểu Sử ÐỨC QUYỀN GIÁO TÔNG 
THƯỢNG TRUNG NHỰT  (LÊ VĂN TRUNG)” 

GMT +7 : 01 tháng 10 M.Tuất (07/11/2018) 
GMT +8 : 01 tháng 10 M.Tuất (08/11/2018) 
 

13-10 âl. Kỷ niệm Đức Quyền Giáo Tông Lê 
Văn Trung (Tiểu lễ) 

15-10 âl. Lễ Hạ Ngƣơn (Đại lễ) & Kỷ niệm 
Ngày Khai Đạo ĐĐTKPĐ 
Kỷ niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-
Thiên-Đài 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

   

1 

  

24 th. 9  

 

2 

  

25  

 

3 

  

26  

 

4 

  

27  

 

5 

  

28  
t 

6 

Melbourne Cup 
(VIC) 

29  

 

7 

  

1 th. 10  

 

8 

  

2  

 

9 

  

3  

 

10 

 

4  

 

11 

  

5  

 

12 

 

6  

 

13 

  

7  

 

14 

 

8  

 

15 

  

9  

 

16 

  

10  

 

17 

  

11  

 

18 

  

12  

 

19 

KN Đức Quyền 
Giáo Tông Lê 

Văn Trung (T.lễ) 

13  

 

20 

 

14  

 

21 
Lễ Hạ Ngƣơn 
(Đ.lễ) & K/n 

Ngày Khai Đạo 
& K/n T.Q. HTĐ 

15  

 

22 

 

16  

 

23 

  

17  

 

24 

 

18  

 

25 

  

19  

 

26 

  

20  

 

27 

  

21  

 

28 

 

22  

 

29 

  

23  

 

30 

  

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

December 2018 
Tháng Tháng Mười (đủ) / Tháng Mười Một (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 

Hai kỳ trƣớc, Đức Thƣợng Đế phân 
tánh giáng sanh lập Đạo Ngài có dạy: 

“Nhiên Đăng Cổ Phật thị Ngã, 
“Thích Ca Mâu Ni thị Ngã, 
“Thái Thượng Nguơn Thỉ thị Ngã, 
“Kim viết Cao Đài." 

Tam kỳ Phổ Độ nầy, Đức Chí Tôn không 
giáng thế với xác phàm nhƣ hai kỳ 
trƣớc, lại dùng huyền diệu cơ bút giáng 
điễn linh lập Đạo. Vậy Đức Giáo Chủ 
Đại Đạo Tam Kỳ Phổ Độ (gọi tắt Đạo 
Cao Đài) là Đấng siêu hình, tức Thƣợng 
Đế. 

Ngài lấy Thánh danh: Cao Đài Tiên 
Ông Đại Bồ Tát Ma Ha Tát.  
 

ĐẠI ĐẠO HỌC ĐƯỜNG 

Tài liệu huấn luyện chức sắc  
phẩm Giáo Hữu khóa Mậu Tuất (1958) 

GMT +7 : tháng 10 M.Tuất (đủ) 
GMT +8 : tháng 10 M.Tuất (thiếu) 
 

25-12 dl. Vía Đức Chúa Jésus (Đại lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

     

1 

  

25 th. 10  

 

2 

 

26  

 

3 

  

27  

 

4 

 

28  

 

5 

  

29  

 

6 

  

30  

 

7 

  

1 th. 11  

 

8 

 

2  

 

9 

  

3  

 

10 

  

4  

 

11 

  

5  

 

12 

  

6  

 

13 

  

7  

 

14 

  

8  

 

15 

  

9  

 

16 

  

10  

 

17 

  

11  

 

18 

  

12  

 

19 

  

13  

 

20 

   

14  

 

21 

 

15  

 

22 

  

16  

 

23 

  

17  

 

24 
Vía Đức Chúa 

Jésus 
12 giờ khuya 

(Đ.lễ) 
18  

 

25 

Christmas day 

19  

 

26 

Boxing day 

20  

 

27 

  

21  

 

28 

  

22  

 

29 

  

23  

 

30 

  

24  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

January 2019 
Tháng Mười Một (đủ) / Tháng Chạp (đủ) 

Năm Mậu Tuất 
Đạo lịch năm thứ 94 

  

 

 

Lễ trƣớc dùng để tế tự, sau lan rộng đến 
nền nếp xử sự, tiếp vật mà nhân quần 
xã hội thừa nhận. Chữ "Lễ" lại đồng thể 
với chữ Lý; cho nên nó phải tùy thời mà 
biến đổi, càng ngày càng tốt hơn, chớ 
chẳng khá cố chấp mà phải sa vào cái 
vạ hủ lậu.  

Về phƣơng diện tế tự, Lễ có mục phiêu 
thứ nhất là làm cho đàn tế được trang 
nghiêm; mục phiêu thứ nhì là đào tạo 
cho con người một tâm lý Kính và 
Thành. Có Kính thì mới giữ đƣợc bản 
tánh của mình, có Thành mới cảm ứng 
đƣợc với Trời. Đó là Lễ giúp người tồn 
dưỡng Tâm Tánh. 

 … … … 

Trích từ GIÁO LÝ 
Soạn giả: Tiếp Pháp Trương Văn Tràng 

 
 

24-12 âl. Lễ đƣa Chƣ Thánh (Tiểu lễ) 
 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

31 th. 12 

 

25 th 11  

 

1 

TẾT  
DƢƠNG LỊCH 

26  

 

2 

  

27  

 

3 

  

28  

 

4 

   

29  

 

5 

  

30  

 

6 

  

1 th. 12  

 

7 

  

2  

 

8 

  

3  

 

9 

  

4  

 

10 

  

5  

 

11 

  

6  

 

12 

  

7  

 

13 

  

8  

 

14 

  

9  

 

15 

  

10  

 

16 

  

11  

 

17 

  

12  

 

18 

  

13  

 

19 

  

14  

 

20 

  

15  

 

21 

  

16  

 

22 

  

17  

 

23 

  

18  

 

24 

  

19  

 

25 

 

20  

 

26 

AUSTRALIA 
DAY 

21  

 

27 

 

22  

 

28 

  

23  

 

29 

Lễ đƣa  
Chƣ Thánh  

(T.lễ) 

24  

 

30 

  

25  

 

31 

  

26  
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ĐẠI ĐẠO TAM KỲ PHỔ ĐỘ 

(Cửu thập tứ niên) 
TÒA THÁNH  TÂY NINH 

Thánh Thất New South Wales 

February 2019 
Tháng Chạp (đủ) / Tháng Giêng (thiếu) 

Năm Mậu Tuất & Kỷ Hợi 
Đạo lịch năm thứ 94 

   

 

 

… … … 

Dò đƣờng Thánh khó khăn chẳng nại, 
Tùng khuôn hồng nhỏ dại lớn khôn. 
Buộc yêu thƣơng bạn đồng môn, 
Nghĩa nhân vẹn giữ xác hồn trăm năm. 

Nguyện tam-cang gìn tâm trọn đạo, 
Nguyện ngũ-thƣờng hiếu thảo làm khuôn. 
Nguyện nên hƣơng hỏa tông đƣờng, 
Nguyện thƣơng lê-thứ trong trƣờng  

công danh. 
… … … 
 

Trích từ “KINH VÀO HỌC” 
KINH THIÊN-ĐẠO VÀ THẾ-ĐẠO 

GMT +7 : tháng 1 K.Hợi (thiếu) 
GMT +8 : tháng 1 K.Hợi (đủ) 
 

30-12 & 
1-1 âl. 

Lễ Giao Thừa, rƣớc Chƣ Thánh 
(Tiểu lễ) & Tết Nguyên Đán 

9-1 âl. Vía Đức Chí Tôn (Đại lễ) 
15-1 âl.  Lễ Thƣợng Ngƣơn (Đại lễ) 

Kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-
Trùng-Đài (Nam & Nữ) 

 

       

   Trai kỳ  

     
 

Mon 
Thứ Hai 

Tue 
Thứ Ba 

Wed 
Thứ Tư 

Thu 
Thứ Năm 

Fri 
Thứ Sáu 

Sat 
Thứ Bảy 

Sun 
Chủ Nhật 

    

1 

  

27 th. 12  

 

2 

  

28  

 

3 

 

29  

 

4 
Lễ Giao Thừa, 

rƣớc Chƣ thánh 
12 giờ khuya 

(T.lễ) 

30  

 

5 

TẾT  
NGUYÊN ĐÁN 

1 th. 1  

 

6 

 

2  

 

7 

 

3  

 

8 

  

4  

 

9 

   

5  

 

10 

 

6  

 

11 

  

7  

 

12 

  

8  

 

13 

Vía Đức Chí 
Tôn (Đ.lễ) 

9  

 

14 

  

10  

 

15 

  

11  

 

16 

  

12  

 

17 

 

13  

 

18 

 

14  

 

19 
Lễ Thƣợng 

Ngƣơn (Đ.lễ) 
K/n Đầu-Sƣ  

C-T-Đ 

15  

 

20 

  

16  

 

21 

 

17  

 

22 

  

18  

 

23 

  

19  

 

24 

  

20  

 

25 

  

21  

 

26 

  

22  

 

27 

  

23  

 

28 

  

24  
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NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG 
Tham chiếu: 

● Đàn cơ tại Cung Đạo Đền Thánh đêm 25-06-Nhâm Tý (dl. 04/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 60/TL ngày 11-07-Nhâm Tý (dl. 19/08/1972) 
● Thánh Lịnh số: 24/TL/CQ-HTĐ ngày 22-04-Ất Mão (dl. 01/06/1975) 

      

1 tháng 1  Lễ Giao-Thừa, rƣớc Chƣ-Thánh  Tiểu lễ  
9 tháng 1  Vía Đức CHÍ-TÔN  Đại lễ  
15 tháng 1  Lễ Thƣợng-Ngƣơn  

Lễ kỷ niệm Chƣ vị Đầu-Sƣ Cửu-Trùng-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 2  Vía Thái-Thƣợng Lão-Quân  Đại lễ  
19 tháng 2  Vía Đức Phật Quan-Âm  Đại lễ  
1 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Phẩm  Tiểu lễ 
26 tháng 3  Lễ kỷ-niệm Đức Cao Thƣợng-Sanh  Tiểu lễ 
8 tháng 4  Vía Đức Phật Thích-Ca  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Phƣớc-Thiện (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

10 tháng 4  Lễ kỷ-niệm Đức Hộ-Pháp qui Thiên  Tiểu lễ 
5 tháng 5   Lễ sanh-nhựt Đức Hộ-Pháp  Đại lễ 
22-5 dl  Vía Đức Nguyệt-Tâm Chơn-Nhơn  Tiểu lễ 
24 tháng 6  Vía Quan-Thánh Đế-Quân  Đại lễ  
15 tháng 7  Lễ Trung-Ngƣơn  

Lễ kỷ-niệm Chƣ Thánh Cửu-Trùng-Đài và Hiệp-Thiên-Đài (Nam & Nữ) 
Đại lễ  

15 tháng 8  Lễ HỘI-YẾN DIÊU-TRÌ  Đại lễ  
18 tháng 8  Vía Đức Lý Giáo-Tông  Đại lễ  
27 tháng 8  Vía Đức Khổng-Thánh  Đại lễ  
13 tháng 10  Lễ kỷ-niệm Đức Quyền Giáo-Tông  Tiểu lễ 
15 tháng 10  Lễ Hạ-Ngƣơn và kỷ-niệm ngày khai Đạo Đ.Đ.T.K.P.Đ.  

Lễ kỷ-niệm Chƣ vị Thời-Quân Hiệp-Thiên-Đài 
Đại lễ  

25-12 dl  Vía Đức Chúa Jésus  Đại lễ  
24 tháng 12 Lễ đƣa Chƣ Thánh Tiểu lễ 
 

 


	Lịch Mậu Tuất 2018
	Cung Chúc Tân Xuân
	Tháng 01-2018
	Tháng 02-2018
	Tháng 03-2018
	Tháng 04-2018
	Tháng 05-2018
	Tháng 06-2018
	Tháng 07-2018
	Tháng 08-2018
	Tháng 09-2018
	Tháng 10-2018
	Tháng 11-2018
	Tháng 12-2018
	Tháng 01-2019
	Tháng 02-2019
	NGÀY VÍA, LỄ CÁC ĐẤNG

